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HS GV 

I 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Toán 
          

1 
Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh 

số+bảng con 
Bộ 176 x   Lớp 1,2,3 

2 Bộ thiết bị dạy phép tính Bộ 202 x   Lớp 1,2,3 

3 
Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình 

khối 
Bộ 211 x   Lớp 1,2,3 

4 Bộ mô hình đồng hồ Bộ 8   x Lớp 1,2,3 

5 Hình trụ Cái 6   x Lớp 5 

6 Hình lập phương triển khai Bộ 2   x Lớp 5 

7 
Hình lập phương có 1 mặt chia ô 

vuông nhỏ 
Cái 6 x x Lớp 5 

8 Hình hộp lập phương Cái 6   x Lớp 5 

9 
Bộ hình hộp lập phương có 12 

hình vuông nhỏ 
Bộ 2 x x Lớp 5 

10 
Bộ hình hộp lập phương có 24 

hình vuông nhỏ 
Bộ 2 x x Lớp 5 

11 Hình chữ nhật triển khai Bộ 2   x Lớp 5 

12 
Hình chữ nhật có 1 mặt chia ô 

vuông nhỏ 
Cái 4   x Lớp 5 

13 Hình hộp chữ nhật Cái 3   x Lớp 5 

14 Mô hình đồng hồ(bé) Cái 10 x x Lớp 2,3 

15 Bộ chai và ca 1 lít Bộ 13 x x Lớp 2,3 

16 Hình tròn Cái 2   x Lớp 2,3,5 

17 Hình bình hành Cái 2   x Lớp 4 

18 Hình thoi Cái 1   x Lớp 4 

19 Hình tam giác Cái 5   x Lớp 2,3,5 

20 Hình thang Cái 1   x Lớp 5 

21 Hình thang vuông Cái 2   x Lớp 5 

22 Hình chữ nhật Cái 1   x Lớp 3 

23 Hình vuông Cái 2   x Lớp 3 

24 Cân đĩa kèm hộp quả cân Bộ 6 x x Lớp 2,3,4 
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25 Ê ke Cái 5 x x Lớp 4,5 

26 Com pa Cái 5 x x Lớp 4,5 

27 Thước nhựa 0,5m Cái 1 x x Lớp 3 

28 Thước nhôm 1m Cái 2 x x Lớp 3 

29 Thước đo độ Cái 4 x x Lớp 4 

30 Thước vải đo độ cao Cái 3 x x Lớp 3 

31 Bảng gài Cái 7 x x Lớp 2,3 

32 Bộ toán lớp 1 Bộ 6   x Lớp 1 

33 Bộ toán lớp 2 Bộ 6   x Lớp 2 

34 Bộ toán lớp 3 Bộ 6   x Lớp 3 

II. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Tiếng Việt 
          

1 Bộ chữ dạy học vần thực hành Bộ 200 x x Lớp 1 

2 
Bộ chữ dạy học vần biểu diễn Bộ 6   x Lớp 1 

Bảng nỉ cài 6 dòng nẹp Bộ 6   x Lớp 1 

3 Bộ mẫu chữ viết Bộ 5 x x Lớp 1,2 

4 Bộ chữ dạy tập viết Bộ 5   x Lớp 1,2 

5 Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ 7   x Lớp 1 

6 
Bộ mẫu chữ viết trong trường tiểu 

học 
Bộ 3   x Lớp 1,2 

7 Bộ chữ dạy tập viết Bộ 5   x Lớp 1,2 

III. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Tự nhiên và Xã hội 
          

  CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG           

1 Bộ sa bàn giáo dục giao thông Bộ 36 x   Lớp 1,2 

  CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE           

1 

1.1. Bộ tranh: Cơ thể người và các 

giác quan 
Bộ 34 x   Lớp 1 

1.2. Bộ tranh: Những việc nên và 

không nên làm để phòng tránh tật 

cận thị học đường  

Bộ 36 x   Lớp 1 

1.3. Bộ tranh: Các việc cần làm để 

giữ vệ sinh cá nhân 
Bộ 33 x   Lớp 1 

2 
Bộ tranh về phòng tránh bị xâm 

hại 
Bộ 34 x   Lớp 1 

IV. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Âm nhạc  
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  NHẠC CỤ           

1 Thanh phách Cặp 43 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

2 Song loan Cái 50 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

3 Trống nhỏ Bộ 20 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

4 Triangle (Tam giác chuông) Bộ 15 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

5 Đàn oocgan Cái 1   x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

6 Tambourine Cái 10 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

7 Bells Instrument Cái 5 x x Lớp 2,3,4,5 

8 Maracas Cặp 5 x x Lớp 3,4,5 

9 Woodblock Cái 3 x x Lớp 3,4,5 

10 Kèn phím Cái 10 x x Lớp 4,5 

11 Recorder Cái 20 x x Lớp 4,5 

12 Keyboard (đàn phím điện tử) Bộ 1   x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

V. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Mỹ thuật 
          

1 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 31 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

2 Bảng vẽ học nhóm Cái 6 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

3 Bục đặt mẫu Cái 4 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

4 Các hình khối cơ bản Bộ 1 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

5 Bút lông Bộ 35 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

6 Bảng pha màu (Palet) Cái 35 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

7 Xô đựng nước Cái 7 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

8 Tạp dề Cái 35 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

9 Bộ công cụ thực hành với đất nặn Bộ 35 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 
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10 Màu Goát (Gouache colour) Bộ 12 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

11 Tranh về màu sắc Tờ 1 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

12 Bảng yếu tố và nguyên lí tạo hình Tờ 1 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

13 Hoa văn, họa tiết dân tộc Bộ 1 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

14 

Máy chiếu (Trang cấp năm 2021) 

Bộ 1   x 

Hiện đang 

lắp đặt tại 

phòng: 1A3 Màn chiếu điện 120 INCH dalite 

P84ES 

15 Dàn âm thanh Arirang MB40 Bộ 1   x 

Hiện đang 

để tại 

phòng MT 

VI. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Giáo dục thể chất 
          

  DỤNG CỤ 
 

          

1 Đồng hồ bấm giây Chiếc 9   x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

2 Còi nhựa Chiếc 9   x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

3 Cờ đuôi nheo Chiếc 8 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

4 Thước dây 10m Chiếc 5 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

5 Nhạc tập bài tập Thể dục Chiếc 2 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

  DỤNG CỤ THỂ THAO            

1 Đệm nhảy Chiếc 13 x   Lớp 2,5 

2 Dây nhảy tập thể Chiếc 9 x   Lớp 1 

3 Bóng ném Quả 41 x   Lớp 2,4 

4 Các bài nhạc dân vũ Chiếc 3   x Lớp 1 

5 Nấm thể thao Chiếc 60 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

6 Bơm Chiếc 2 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

7 Dây kéo co Cuộn 1 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 
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8 Cầu thăng bằng thấp Bộ 2 x x Lớp 4 

9 Vòng Chiếc 35 x x Lớp 4,5 

10 Quả bóng rổ Quả 20 x   
Lớp 

1,2,3,4,5 

11 Cột, bảng bóng rổ Bộ 2 x x 
Lớp 

1,2,3,4,5 

VII. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Đạo đức 
          

1 
Bộ tranh: Nghiêm trang khi chào 

cờ 
Bộ 6 x x Lớp 1 

2 Bộ tranh: Yêu gia đình Bộ 36 x x Lớp 1 

3 Bộ tranh: Thật thà Bộ 37 x x Lớp 1 

4 
Bộ tranh: Tự giác làm việc của 

mình 
Bộ 42 x x Lớp 1 

5 5.1. Bộ tranh: Sinh hoạt nền nếp Bộ 39 x x Lớp 1 

  
5.2. Bộ tranh: Thực hiện nội quy 

trường, lớp 
Bộ 29 x x Lớp 1 

6 
6.1. Bộ tranh: Tự chăm sóc bản 

thân 
Bộ 39 x x Lớp 1 

  
6.2. Bộ tranh: Phòng tránh tai nạn 

thương tích 
Bộ 38 x x Lớp 1 

VIII. 

Danh mục thiết bị dạy học môn 

học giáo dục quốc phòng và an 

ninh 

          

1 Đĩa hình GDQPAN lớp 1 Bộ 6   x Lớp 1 

2 Bộ tranh GDQPAN lớp 1 Bộ 6   x Lớp 1 

IX. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Công nghệ 
          

1 
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Bộ 

to) 
Bộ 3   x Lớp 4 

2 
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Bộ 

nhỏ) 
Bộ 20 x x Lớp 4,5 

3 Bộ dụng cụ thủ công Bộ 20 x x Lớp 3,4 

X. 
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Tin học 
          

1 Bàn để máy tính, ghế ngồi Bộ 13 x   Lớp 3,4,5 
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XI. 

Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Hoạt động trải 

nghiệm 

          

1 
Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường 

học 
Bộ 5 x   Lớp 1,2,3,4 

2 Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học Bộ 10 x   Lớp 1,2,3,4 

3 
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây 

trồng thông thường 
Bộ 5 x   Lớp 2,3,4 

XII. Thiết bị dạy môn Lịch sử và Địa lý           

A TRANH ẢNH           

1 Quảng trường Ba Đình 2/9/1945 Tờ 1   x Lớp 4 

2 
Đờ Cát xtơ Ri và bộ tham mưu mặt 

trận Điện Biên Phủ bị bắt 7/5/1954 
Tờ 1   x Lớp 4 

3 

Xe tăng quân giải phóng tiến vào 

chiếm Phủ Tổng thống Việt Nam 

Cộng Hòa 30/4/1975 

Tờ 1   x Lớp 4 

B LƯỢC ĐỒ            

1 Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ Tờ 3 x x Lớp 4 

C BẢN ĐỒ           

1 Quả địa cầu Quả 3 x   Lớp 4,5 

2 Việt Nam- Địa lí tự nhiên-BĐtrống Tờ  1 x x Lớp 4,5 

3 Việt Nam -BĐtrống Tờ  4 x x Lớp 4,5 

4 
Việt Nam-Địa lí tự nhiên (tỉ lệ 

1:2000000) 
Tờ  5 x x Lớp 4,5 

5 Việt Nam - Địa lí kinh tế Tờ  4 x x Lớp 4,5 

6 Tự nhiên thế giới Tờ  2 x x Lớp 4,5 

XIII. Thiết bị dạy môn Khoa học           

1 Đèn cồn Cái 2   x Lớp 4 

2 Đĩa sứ Cái 7   x Lớp 4 

3 Cốc thủy tinh Cái 4   x Lớp 4 

4 Ống nghiệm Cái 24   x Lớp 4 

5 Kẹp ống nghiệm Cái 7   x Lớp 4 

6 Cọ ống nghiệm Cái 3   x Lớp 4 

XIV. Thiết bị dạy môn Tiếng Anh           
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1 Hệ thống bảng trượt Chiếc 1   

    2 

Phụ kiện lắp đặt gồm:   

Bộ 1 

  

 - Giá treo máy chiếu gắn tường 

Easy EA60 
  

 - Cáp tín hiệu HDMI cho máy 

chiếu 
  

3 Tivi (Nhà tài trợ) Chiếc 1   

  TRANH ẢNH           

1 
Bộ thẻ từ Tiếng anh lớp 1- I learn 

smart start 
Bộ 1   x Lớp 1 

2 Bộ quân rối Tiếng Anh 3 Bộ 1   x Lớp 3 

3 
Thẻ từ Tiếng Anh 3- Global 

success - tập 1 
Bộ 1   x Lớp 3 

4 
Thẻ từ Tiếng Anh 3- Global 

success - tập 2 
Bộ 1   x Lớp 3 

5 Bộ tranh tình huống Tiếng Anh 3 Bộ 1   x Lớp 3 

6 
Thẻ từ Tiếng Anh 4- Global 

success- tập 1 
Bộ 1   x Lớp 4 

7 
Thẻ từ Tiếng Anh 4- Global 

success- tập 2 
Bộ 1   x Lớp 4 

8 Bộ tranh tình huống Tiếng Anh 4 Bộ 1   x Lớp 4 

9 
Thẻ từ Tiếng Anh 5- Global 

success- tập 1 
Bộ 1   x Lớp 5 

10 
Thẻ từ Tiếng Anh 5- Global 

success- tập 2 
Bộ 1   x Lớp 5 

11 
Bộ tranh tình huống Tiếng Anh 

5 
Bộ 1   x Lớp 5 

XV. Danh mục thiết bị môn Tin học           

1 Bàn để máy tính, ghế ngồi Bộ 13 x   Lớp 3,4,5 

XVI. Danh mục thiết bị dùng chung           

1 Nam châm Chiếc 80   x   

2 Bảng nhóm Cái 124 x     

3 Bảng phụ Cái 4   x   

4 Nẹp treo tranh Chiếc 30   x   

5 Máy tính để bàn Bộ 2   x 

Hiện đang 

để tại 

1A2; 
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Phòng 

Thư viện 

6 

Máy chiếu (Trang cấp năm 2021) 

Bộ 2   x 

Hiện đang 

lắp đặt tại 

phòng: 

1A4;1A5 
Màn chiếu điện 120 INCH dalite 

P84ES 

7 Máy chiếu (máy cũ) Cái 2   

x 

Hiện đang 

lắp  

đặt tại 

phòng: 

1A1; Tin 

học 

8 Giá treo tranh Chiếc 3       

9 Cân Chiếc 2 x x   

10 Bộ tranh dạy ATGT Bộ 2   x   

11 Biển báo hiệu giao thông Cái 28 x x   

12 Bộ sa bàn nút giao thông Bộ 1   x   

13 Bộ mô hình sa bàn giao thông Bộ 2   x   

14 Ti vi Cái 25   x XHH  

 

Vàng Danh, ngày 20 tháng 08 năm 2025 
 

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG                 KẾ TOÁN            GV KIÊM NHIỆM THIẾT BỊ 

 

                                                                        

 

    

 

   Nguyễn Hữu Dũng              Nguyễn Thị Hạnh          Nguyễn Hoài Thương 
 


